
    TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ KON TUM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       TỈNH KON TUM 

  Số: 04/2024/QĐST-DS                      Tp Kon Tum, ngày 06 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

     SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Bá Nghiên  

- Thư ký phiên họp: Ông Phạm Hữu Công – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Kon Tum.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum tham gia phiên họp: 

Bà Lương Thị Lan Vi - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 138/2024/TLST-

DS ngày 09 tháng 10 năm 2024 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

689/2024/QĐST-DS ngày 25 tháng 11 năm 2024, gồm những người tham gia tố tụng 

sau đây:  

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đỗ Thị Bích L. Địa chỉ: Số 18 Lê 

Thời Hiến, tổ 4, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan:  

1. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1996;  

2. Anh Nguyễn Tuấn Vỹ, sinh năm 1998. 

 Cùng địa chỉ: Số 18 Lê Thời Hiến, tổ 4, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 

- Tại đơn yêu cầu đề ngày 24/7/2024, trong quá trình giải quyết và tại phiên 

họp xét đơn yêu cầu, người yêu cầu bà Đỗ Thị Bích L trình bày và yêu cầu Tòa án 

giải quyết:  



Tôi tên là Đỗ Thị Bích L, Sinh năm 1975 (CCCD số: 001175028831, do Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/4/2021) là vợ hợp pháp 

của Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1963 (CCCD số: 001063022688, do Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/6/2023). Vào ngày 27/6/2024, 

trong quá trình làm việc chồng tôi đột ngột bị ngã, được đưa vào Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu, sau đó được chuyển tuyến xuống Khoa hồi sức tích 

cực - Bệnh viện Quân Y 211 (Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều trị 

với chẩn đoán chồng tôi bị bệnh đột quỵ. Đến tại thời điểm ngày 24/7/2024, sau 

gần 01 một tháng điều trị, chồng tôi vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa có ý 

thức. Qua trao đổi với bác sĩ phụ trách thì chồng tôi phải trải qua quá trình điều trị 

dài lâu và phụ thuộc vào nghị lực của bản thân thì mới có thể tỉnh lại và có được ý 

thức. 

Việc chồng tôi đột ngột ngã bệnh dẫn đến hôn mê, mất hết ý thức đã dẫn đến 

một số giao dịch dân sự không thể tiếp tục thực hiện, ảnh hưởng đến cuộc sống của 

gia đình. Do đó, tôi yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau: 

+ Tuyên bố Ông Nguyễn Văn T mất năng lực hành vi dân sự. 

+ Chấp thuận Tôi là người giám hộ dương nhiên của chồng tôi là Ông 

Nguyễn Văn T. Tôi được đại diện cho Ông T xác lập, thực hiện các giao dịch dân 

sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những 

vấn đề nêu trên: Để tôi được đại diện cho ông Nguyễn Văn T tiếp tục thực hiện các 

giao dịch L quan đến ông T đang thực hiện giang dỡ và có thể phát sinh trong 

tương lai và được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan chị Nguyễn Thị Kim Phương trình 

bày: Chị thống nhất với ý kiến mẹ là bà Đỗ Thị Bích L về tình hình bệnh tật của bố 

chị là ông Nguyễn Văn T. Chị đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn T mất 

năng lực hành vi dân sự và chỉ định mẹ là bà Đỗ Thị Bích L là người giám hộ 

đương nhiên theo quy định pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan anh Nguyễn Tuấn Vỹ trình bày: Anh 

thống nhất với ý kiến mẹ là bà Đỗ Thị Bích L về tình hình bệnh tật của bố chị là 

ông Nguyễn Văn T. Anh đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn T mất năng lực 

hành vi dân sự và chỉ định mẹ là bà Đỗ Thị Bích L là người giám hộ đương nhiên 

theo quy định pháp luật. 

  Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum tại phiên 

họp: 



 - Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán giải quyết việc dân sự và Thư ký 

phiên họp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Người tham gia tố tụng đã thực 

hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

 - Nội dung: Căn cứ kết luận pháp y tâm thần số: 244/KL-GĐ, ngày 

20/11/2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, căn cứ các tài 

liệu có trong hồ sơ việc dân sự, ý kiến của người yêu cầu tại phiên họp, có cơ sở 

khẳng định ông Nguyễn Văn T mất năng lực hành vi dân sự.  

Đề nghị: Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 

Điều 39, các Điều 376, 377, 378 của Bộ luật Tố tung dân sự; 

Áp dụng Điều 22; Điều 46; Điểm c khoản 1 Điều 47; khoản 1 Điều 48; các 

Điều 53, 57, 58 và Điều 59 của Bộ luật Dân sự.  

Áp dụng khoản 3 Điều 144; các điều 149, 159, 160 và Điều 161 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; các điều 6, 18, 19, 35 và khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí và lệ phí Tòa án.  

Chấp nhận đơn yêu cầu của bà đề ngày 30/5/2023. Tuyên bố bà Đỗ Thị Bích 

L mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định bà Đỗ Thị Bích L là người giám hộ 

đương nhiên theo quy định pháp luật.  

Về lệ phí và chi phí tố tụng: Đơn yêu cầu của bà L được chấp nhận, nên anh 

phải chịu lệ phí và chi phí tố tụng theo quy định.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum nhận định:  

 [1] Về quyền yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”.  

Bà Đỗ Thị Bích L là vợ chồng hợp pháp với ông Nguyễn Văn T. Do đó, bà 

Đỗ Thị Bích L được quyền làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn T 

mất năng lực hành vi dân sự, theo quy định tại khoản 1 Điều 376 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự.  

[2] Về thẩm quyền giải quyết: Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành 

vi dân sự cư trú tại thành phố Kon Tum. Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 

35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thành phố 

Kon Tum có thẩm quyền thụ lý giải quyết việc dân sự theo đơn yêu cầu của bà Đỗ 

Thị Bích L. 



 [3] Xét yêu cầu của bà Đỗ Thị Bích L yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn 

Văn T bị mất năng lực hành vi dân sự. Xét thấy:  

- Ý kiến của người yêu cầu bà Đỗ Thị Bích L, người có quyền lợi nghĩa vụ L 

quan chị Nguyễn Thị Kim Phương; anh Nguyễn Tuấn Vỹ và kết quả bệnh án về 

tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Văn T, đều có chung nội dung: Khoảng 08h 

sáng ngày 26/6/2024 bệnh nhân đi lại tự ngã. Sau ngã bất tỉnh, ngừng tim, phổi 

khoảng 30 phút vào bệnh viện Đa khoa Kon Tum cấp cứu tim đập lại rồi chuyển 

vào Bệnh viện Quân y 211 điều trị. 

Mạch 80 lần/phút; Nhiệt 37°C; Huyết áp 110/60mmHg; Nhịp thở : thở máy 

Bệnh nhân hôn mê độ 3, glassgow 3 điểm, đồng tử 2 mắt đầu 2mm, phản xạ ánh 

sáng (+), thở bóp bóng qua ống nội khí quản. 

b) Tóm tắt kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: 

CT Scanner Sọ não: Hình ảnh phù não mức độ nặng. TD Hình ảnh huyết khối 

tĩnh mạch vùng xoang ngang và xoang sigma. Gãy xương cung tiếp gò má bên trái, 

di lệch một thân xương. 

ECG: Nhịp xoang nhanh 105 lần/phút 

c) Phương pháp điều trị: Mở khí quản, thở máy, truyền dịch, truyền đạm , 

truyền máu, kháng sinh, chống phù não, chống động kinh, an thần, lợi tiểu. 

2) Tình trạng người bệnh ra viện: Bệnh nhân mở mắt, không tiếp xúc, tự thở 

qua sjoberg 20 lần/ phút, huyết áp: 130/60 mmHg, bụng mềm ăn uống qua sonde, 

tiểu bỉm  

- Tại Kết luận pháp y tâm thần số: 244/KL-GĐ, ngày 20/11/2024 của Trung 

tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, kết luận: 

Đương sự Nguyễn Văn T. Sinh năm: 1963. Giới tính: Nam. Nơi thường trú: 

Số 18 Lê Thời Hiến, tổ 4, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

1.1. Kết luận về y học: Hiện tại đương sự bị bệnh: Mất trí trong bệnh mạch 

máu Liệt tứ chỉ ((F01/G82-ICD10) 

1.2. Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện tại đương sự: 

Mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi. 

Theo khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Khi một người do bị 

bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi 

thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích L quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu 

quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân 

sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần”. 



 Do đó, việc bà Đỗ Thị Bích L yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Văn T mất 

năng lực hành vi dân sự và chỉ định bà Đỗ Thị Bích L là người giám hộ đương 

nhiên theo quy định pháp luật là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật tại 

Điều 22, Điều 53 của Bộ luật Dân sự và Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự nên cần 

chấp nhận 

 [3] Về lệ phí và chi phí tố tụng: Đơn yêu cầu của bà L được chấp nhận, nên 

bà phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự và chi phi tố tụng theo quy định.  

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

các Điều 376, 377, 378 của Bộ luật Tố tung dân sự; 

Áp dụng Điều 22; Điều 46; Điểm c khoản 1 Điều 47; khoản 1 Điều 48; các 

Điều 53, 57, 58 và Điều 59 của Bộ luật Dân sự.  

1. Chấp nhận toàn bộ đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Đỗ Thị Bích 

L đề ngày 24/7/2024. 

Tuyên bố ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1963 (CCCD số: 001063022688, do Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/6/2023); địa chỉ: Số 18 

Lê Thời Hiến, tổ 4, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum mất năng 

lực hành vi dân sự;  

 Bà Đỗ Thị Bích L, Sinh năm 1975 (CCCD số: 001175028831, do Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/4/2021); địa chỉ: 18 Lê Thời 

Hiến, tổ 4, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là người giám hộ 

đương nhiên của ông Nguyễn Văn T theo quy định tại Điều 53 của Bộ luật Dân sự 

2015. Bà Đỗ Thị Bích L thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người giám hộ theo quy 

định pháp luật. 

2. Về lệ phí và chi phí tố tụng: Áp dụng khoản 3 Điều 144; các điều 149, 159, 

160 và Điều 161 Bộ luật Tố tụng dân sự; các điều 6, 18, 19, 35 và khoản 1 Điều 37 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.  

2.1. Bà Đỗ Thị Bích L phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền lệ 

phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 

300.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0000073 ngày 09/10/2024 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Kon Tum. Bà Đỗ Thị Bích L đã nộp đủ tiền lệ phí.  



2.2. Bà Đỗ Thị Bích L phải chịu 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) chi 

phí giám định. Bà Đỗ Thị Bích L đã nộp đủ số tiền chi phí giám định này.  

3. Quyền kháng cáo: Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩ vụ L quan có 

quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày Tòa án ra quyết định (ngày 06/12/2024).  
 

Nơi nhận: 

- - VKSND TP KonTum; 

- - Chi cục THADS TP. Kon Tum; 

- - Người yêu cầu;  

- - Lưu; Hồ sơ việc dân sự. 

 

 

 

      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 

 

 

      

Phạm Bá Nghiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


